
1 Triệu Gia Bảo 30-11-2022 Dao MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Trần Thị Quân Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

2 Đào Minh Đức 24-06-2022 Tày MN Cam Cọn
 3 tuổi Trung

Tâm
Đào Văn Thành Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

3 Triệu Hoàng Phương 12-02-2022 Dao MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Triệu Văn Minh Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

4 Nguyễn Bảo Trâm 05-06-2022 Kinh MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
La Thị Tiền Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

5 Vũ Thị Tuyết Mai 27-11-2022 Tày MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Vàng Thị An Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

6 Triệu Văn Sơn 08-02-2022 Dao MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Triệu Văn Thọ

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

7 Triệu Huy Hoàng 22-09-2022 Dao MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Triệu Văn Ngọ Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

8 Hoàng Minh Thư 13-03-2022 Tày MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Thị Hạnh Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

TT  Định
mức

150.000
đồng/HS/

tháng 

Ngày tháng
năm sinh

Lớp

Thôn Xã

Dân
tộc

Họ tên cha mẹ
hoặc người

giám hộ theo
quy định của

pháp luật

Địa chỉ thường
trú sau sáp nhập

Đối tượng hưởng hỗ trợ chi phí học tập

Trường

Địa chỉ thường
trú trước sáp

nhập

Thôn Xã

Thường
trú tại
thôn

ĐBKK,
xã khu
vực III,
học tại
trường
ở thôn
ĐBKK,

xã
KVIII

Phụ lục 1T

Thành tiền

Kinh phí

Cộng
 

Trong đó

Mồ
côi cả
cha
lẫn
mẹ

Khuyết
tật

Hộ
nghèo

  

Thườn
g trú
tại

thôn
ĐBKK,
xã khu
vực III,
học tại
trường
ở địa
bàn
khác

Số
tháng

DANH SÁCH 

HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

Học kỳ I, năm học 2025 - 2026
ĐVT: Nghìn đồng

Họ và tên học
sinh

Trường MN Cam Cọn



9 Hoàng Phương Chi 15-09-2022 Tày MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Trung

Dũng
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

10
Nguyễn Phương
Linh

10-05-2022 Tày MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Nguyễn Văn

Ngôn
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

11 Triệu Hồng Uyên 20-06-2022 Dao MN Cam Cọn
3 tuổi Trung

Tâm
Triệu Văn Sính

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

12
Trương Thị Ánh
Huyền

05-7-2021 Dao MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Đặng Thị Vân Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

13 Bàn Thị Dương 28-09-2021 Dao MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Đặng Thị Hóa Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

14 Lự Uyển Như 22-06-2021 Xa phó MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Lự Văn Sang

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

15 Bàn Thị Quỳnh Hoa 21-01-2021 Dao MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Bàn Văn Khải Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

16
Nguyễn Vũ Gia
Linh

21-01-2021 Nùng MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Vũ Thị Thuý Lỵ 2,3

Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

17 Nguyễn Thùy Linh 22-09-2021 Kinh MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Nguyễn Thị Thu

Huyền
TDP số

5
Phong

Hải
TDP số 5

Phong
Hải

1 1 4 150.000 600.000

18 Nguyễn Minh Châu 19-04-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Nguyễn Văn

Hiển
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

19 Triệu Hạnh Phúc 22-12-2021 Dao MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Triệu Thị Mấy

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

20 Triệu Thanh Đức 04-12-2021 Dao MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Triệu Thị Mấy

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

21 Hoàng Minh Quân 02-11-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Quốc

Duy
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

22 La Ngọc Hải 31-03-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Tống Thị Lan

Anh
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

23 Hoàng Ngọc Anh 28-07-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Triệu Thị Sỉnh Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

24 Nguyễn Duy Mạnh 03-5-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Lương Thị Chấn Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

25
Nguyễn Minh
Khang

04-08-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Đinh Thị Hương Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

26 Hoàng Minh Khôi 08-05-2021 Dao MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Văn

Chiến
Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

27 La Gia Hưng 18-07-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Hà Thị Thuỳ Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000



28 Lự Vĩnh Phúc 18-11-2021 Xa phó MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Quàng Thị Keo

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

29 Đinh Hoàng Hiệp 01-4-2021 Tày MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Thị

Huyền Trang
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

30 Lương Bảo Duy 27-12-2021 Kinh MN Cam Cọn
4 tuổi Trung

Tâm
Lâm Thị Lịch Lỵ 2,3

Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

31 Hoàng Bảo Thịnh 30-01-2020 Dao MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Đặng Thị Mấy

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

32 Lự Hải Đăng 12-04-2020 Xa phó MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Lò Thị Điểng

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

33 Triệu Thùy Linh 27-02-2020 Dao MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Lự Thị Uy

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

34 Triệu Quỳnh Anh 29-04-2020 Dao MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Thị Mấy

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

35 Đặng Bảo Trâm 14-05-2020 Dao MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Lý Thị Huế Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

36 Bàn Tuấn Phát 28-03-2020 Dao MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Vi Thị Văn Cam 2

Cam
Cọn

Cam 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

37
Nguyễn Thành
Hưng

06-06-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
La Thị Phấn Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

38 La An Nhiên 24-09-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Thị

Huyền
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

39 Hà Khánh Uyên 08-07-2020 Mường MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Thị Thúy Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

40 Nguyễn Thanh Mai 23-04-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Chảo Mùi Náy Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

41 Bùi Đức Vĩnh 04-03-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Lê Hoàng Ngọc

Sáng
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

42 Hoàng Đức Huy 24-01-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Thị Bích

Hiệp
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

43 La Tiến Đạt 18-04-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Tống Thị Lan

Anh
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

44
Nguyễn Khánh
Huyền

13-12-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Lự Thị Xuân Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

45 La Ngọc Khôi 09-07-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Lương Thị Ích Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

46 Hoàng Trung Uý 06-03-2020 Tày MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Minh

Khoa
Cọn 1

Cam
Cọn

Cọn 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000



47
Dương Hoàng Bình
An

16-02-2020 Kinh MN Cam Cọn
5 tuổi Trung

Tâm
Hoàng Thị Thu

Hằng
Xóm
Trạng

Điềm
Thụy

Xóm
Trạng

Điềm
Thụy

1 1 4 150.000 600.000

48 Lý Thị Ngọc Như 08-09-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Lý Văn Nam Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

49
Triệu Thị Khánh
Huyền

17-07-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Lý Thị Tách Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

50 Bàn Thị Mai 29-06-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Lý Thị Hồng Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

51 Bàn Thị Bảo Vy 10-11-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Lý Thị Thôn Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

52 Đặng Huyền Anh 16-10-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Bàn Thị Hường Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

53 Bàn Khánh Đoàn 17-06-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Bàn Thị Hương Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

54 Bàn Khánh Huy 10-06-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Trương Thị

Minh
Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

55
Nguyễn Đức Minh
Khang

12-08-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Nguyễn Thị

Luyến
Kim

Quang
Kim Sơn

Kim
Quang

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

56 Trần Thiên Phúc 05-02-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Trần Thị Hương Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

57 Lý Thu Hoa 03-06-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Lý Thị Min Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

58 Triệu Thị Mỹ Duyên 02-09-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Lý Thị Tách Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

59 Đặng Gia Huy 03-09-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Bàn Thị Hường Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

60 Trương Văn Minh 05-03-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Bàn Thị Tam Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

61 Triệu Minh Đức 09-04-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Triệu Thị Thúy Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

62 Đặng Văn Quyết 22-07-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Đặng Thị Hương Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

63 Bàn Thiên Đức 16-10-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 1
Trần Thị Hương

Làng
Chưng

Sơn Hải
Làng

Chưng
Bảo

Thắng
1 1 4 150.000 600.000

64 Lý Thị Ánh Nguyệt 02-06-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Lý Văn Nam Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

65 Bàn Thị Tuyết Hà 07-02-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Bàn Văn Bắc Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000



66 Bàn Trung Kiên 24-08-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Lý Thị Thơm Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

67 Bàn Huy Hoàng 24-12-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Bàn Thị Neo Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

68 Bàn Bảo Nam 14-09-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Thị Nga Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

69 Đặng Văn Anh 07-11-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Đặng Văn Sỹ Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

70 Trương Đình Phong 28-10-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Văn Hà Cam 1

Cam
Cọn

Cam 1 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

71 Trương Thiên Ân 23-12-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Văn

Ngân
Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

72 Bàn Thị Hải Anh 04-01-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Triệu Thị May Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

73
Trương Thị Kiều
Anh

11-05-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Bàn Thị Viên Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

74 Trương Thu Hương 13-02-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Văn Nản Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

75
Trương Thị Phương
Thảo

12-11-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Lý Thị Thanh Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

76 Đặng Văn Cường 01-02-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trần Thị Hoá Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

77 Lê Minh Quân 09-06-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Thị

Mười
Lỵ 2,3

Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

78 Trương Văn Trung 10-10-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Văn

Thêm
Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

79 Trương Mạnh Hùng 20-12-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Văn Hà Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

80 Lý Minh Duy 21-11-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Lý Thị Tý Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

81 Lý An Hạ 10-04-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Thị Giả Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

82 Bàn Hoàng Anh Thư 11-03-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Hoàng Thị Hải

Yến
Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

83 Bàn Thị Kim Hân 04-03-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Triệu Thị Thơm Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

84 Bàn Ngọc Vy 14-12-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Lý Thị Thanh

Quý
Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000



85 Triệu Ngọc Ánh 07-01-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Bàn Thị Bích Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

86 Trương Đức Trường 21-09-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Thị

Hương
Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

87 Đặng Anh Dũng 08-11-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Thị

Giang
Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

88 Trương Nhật Minh 11-08-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trương Thị Chi Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

89 Trần Minh Hiếu 02-04-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3A
Trần Thị
Thương

Cam 3
Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

90 Bàn Thị Huyền Anh 17-07-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3B
Đặng Thị
Thương

Cam 3
Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

91 Bàn Thị Loan Thanh 27-07-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3B
Bàn Thị Diêu Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

92 Bàn Quốc Khánh 02-09-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3B
Bàn Văn Đậu Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

93 Hà Mạnh Đức 01-06-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3B
Bùi Thị Hòa Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

94 Triệu Quốc Khánh 24-05-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 5 tuổi

Cam 3B
Bàn Thị Phin Cam 3

Cam
Cọn

Cam 3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

95 Bàn Phương Trang 19-09-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Lý Thị Phiêm Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

96
Nông Trần Ngọc
Trâm

28-02-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Nông Văn Việt Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

97 Bàn Thị Mai Anh 11-022-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Bàn Văn Cho Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

98 Trần Đức Đôn 08-5-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Đặng Thị Huân Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

99 Lý Đức Duy 16-10-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Đặng Thị Phí Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

100 Lý Ngọc Huy 26-10-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Lý Thị Hồng Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

101 Hoàng Minh Tân 16-07-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Hoàng Văn Bay Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

102 Triệu Việt Hoàng 19-10-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Triệu Văn Thăm Lỵ 1,2
Cam
Cọn

Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

103 Lâm Mộc Miên 29-12-2022 Kinh MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Lâm Văn Thuận Lỵ 2,3
Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000



104 Hà Hiếu 23-09-2022 Kinh MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Hà Văn Dương Lỵ 2,3
Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

105 Đặng Văn Toàn 03-9-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Bàn Thị Mai Lỵ 2,3
Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

106 Nông Minh Thuận 30-08-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Lường Thị Yên Lỵ 2,3
Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

107 Nông Hữu Lộc 16-11-2022 Dao MN Cam Cọn Ghép 3 tuổi Lỵ Lý Thị Lá Lỵ 2,3
Cam
Cọn

Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

108 Bàn Thị Anh Thư 25-05-2020 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Bàn Thị Thấn  Lỵ 1,2
Cam
Cọn

 Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

109 Hoàng Gia Hân 22-04-2020 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Lý Thị Kim  Lỵ 1,2
Cam
Cọn

 Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

110
Nguyễn Hùng
Cường

19-05-2020 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Triệu Thị Gim  Lỵ 1,2
Cam
Cọn

 Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

111 Đặng Văn Tiến 01-06-2020 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Lý Thị Neo  Lỵ 1,2
Cam
Cọn

 Lỵ 1,2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

112 Đặng Hoài An 21-09-2020 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Bàn Thị Mai  Lỵ 2,3
Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

113 Trần Gia Vinh 15-01-2020 Kinh MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Trần Thị Lý  Lỵ 2,3
Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

114 Hoàng Thảo Nhi 08-01-2021 Giáy MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Hà Thị Huệ
Luổng

Láo
Cốc San  Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

115 Lý Thị Anh Thư 25-12-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ
Bàn Thị Thu

Trang
 Lỵ 2,3

Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

116 Lý Thị Thu Huyền 22-08-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Nông Thị Thơm  Lỵ 2,3
Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

117 Nguyễn Minh Trí 15-04-2021 Kinh MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ
Nguyễn Thị

Hiên
 Lỵ 2,3

Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

118
Nguyễn Vũ Gia
Hưng

20-03-2021 Kinh MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Dương Thị Sen  Lỵ 2,3
Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

119 Vương An Nhiên 15-09-2021 Tày MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ
Vương Khánh

Ly
 Lỵ 2,3

Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

120 Triệu Minh Dũng 01-10-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Lý Thị Lịch  Lỵ 2,3
Cam
Cọn

 Lỵ 2,3 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

121 Đặng Yến Nhi 14-01-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Triệu Thị Yêu Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

122 Lý Bảo Ngọc 10-08-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Bàn Thị Điểm Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000



123 Đặng Quỳnh Vy 21-12-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Bàn Thị Chuyến Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

124 Trần Minh Đào 22-02-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Trần Thị Di Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

125 Lý Anh Dương 22-02-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Đặng Thị Phí Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

126 Triệu Việt Anh 17-11-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Hoàng Thị Ngọc Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

127 Đặng Minh Duy 25-12-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Đặng Thị Phi Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

128 Trương Phúc Lộc 18-11-2021 Dao MN Cam Cọn Ghép 4 tuổi Lỵ Đặng Thị Ghi Lỵ 1-2
Cam
Cọn

Lỵ 1-2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

129 Đặng Hải Yến 04-12-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Triệu Thị Tam Bỗng 2
Cam
Cọn

Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

130 Triệu Gia Hưng 05-02-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Triệu Thị Náy Bỗng 2
Cam
Cọn

Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

131 Lý Y Việt 31-12-2020 Dao MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Triệu Thị Nga Bỗng 2
Cam
Cọn

Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

132 Sầm Tú Anh 17-10-2020 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Lục Thị Nguyệt
Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

133 Lương Ngọc Linh 29-7-2020 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Lương Thị Nga
Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

134 Lương Hoài Thương 28-06-2021 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Nguyễn Thị
Minh Ánh

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

135 Sầm Bảo Lâm 01-05-2021 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Nguyễn Thu
Hường

Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

136 Lương Ngọc Châu 28-09-2021 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Lương Thị Nga
Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

137 Lê Phương Anh 03-11-2021 Kinh MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Hoàng Thị Vân
Tân

Quang
Trịnh
Tường

Tân
Quang

Trịnh
Tường

1 1 4 150.000 600.000

138 Đặng Quỳnh Anh 20-12-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Đặng Văn Nhỉ Bỗng 2
Cam
Cọn

Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

139 Lý Bảo Nguyên 16-04-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Triệu Thị Mùi Bỗng 2
Cam
Cọn

Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

140 Đặng Quý Ngân 27-05-2021 Dao MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Triệu Thị Hằng Bỗng 2
Cam
Cọn

Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

141 Đặng Phúc Hương 10-04-2022 Dao MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Bàn Thị Cói Bỗng 2
Cam
Cọn

Bỗng 2 Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000



142 Vũ Hạ Vy 29-11-2022 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Mạ Hoài Mỹ Lệ
Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

143 Nguyễn Nhật Phong 04-01-2022 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Sầm Thị Thảo
Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

144 Lương Minh Khôi 25-12-2022 Tày MN Cam Cọn
Ghép 4 tuổi
Tân Thành

Lương Ngọc Ký
Bỗng
Buôn

Cam
Cọn

Bỗng
Buôn

Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

Tổng cộng 144 1 82 61 4   150 86.400.000



Hộ nghèo
Mồ côi cả cha lẫn

mẹ
Khuyết tật

Thường trú, học
ở thôn ĐBKK, xã

khu vực III 

Thường trú ở
thôn ĐBKK, xã

khu vực III, học ở
trường trên địa

bàn khác

1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8

1 MN Cam Cọn 144 1 82 61 4   86.400 

TỔNG HỢP HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 238/2025/NĐ-CP 
Học kỳ I, năm học 2025 - 2026

STT Tên trường Tổng số đối
tượng 

Học kỳ I

Chia ra

Số tháng
hưởng

Kinh phí =
số tháng * số
đối tượng *
150 nghìn

đồng 
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